
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1712219814 01BSQP/N17 Trần Hữu Việt 03/05/1991 N17TPM 7.0 6.5 6.8 TBK Quảng Trị 80381

1 1813119327 01BSQP/N18 Phạm Tuấn Anh 12/12/1992 N18TPM2 6.8 6.8 6.8 TBK Hà Tĩnh 80314

2 1812719026 02BSQP/N18 Lê Thị Kim Chung 05/02/1994 N18DLK6 6.3 6.3 6.3 TBK TT Huế 80134

3 1813119341 03BSQP/N18 Nguyễn Tấn Dương 28/03/1993 N18TPM2 6.3 7.0 6.7 TBK Quảng Nam 80375

4 1813719040 04BSQP/N18 Nguyễn Ngọc Duy 30/06/1994 N18DLK2 7.0 7.0 7.0 K Quảng Nam 80383

5 1812719063 05BSQP/N18 Huỳnh Thị Kim Hà 29/12/1994 N18DLK5 6.8 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng 80378

6 1812719069 06BSQP/N18 Tôn Nữ Thị Hằng 06/08/1993 N18DLK6 7.0 6.3 6.7 TBK Đăk Lăk 80127

7 1813119360 07BSQP/N18 Phan Trọng Quang Hiền 31/08/1994 N18TPM2 6.3 6.5 6.4 TBK Đà Nẵng 80369

8 1812219513 08BSQP/N18 Trương Thị Hòa 26/09/1993 N18KDN2 6.8 6.3 6.6 TBK Đà Nẵng 80183

9 1812719122 09BSQP/N18 Nguyễn Phạm Hoài Linh 24/09/1994 N18DLK4 6.3 5.8 6.1 TBK Đà Nẵng 80370

10 1813119392 010BSQP/N18 Mai Văn Linh 15/10/1993 N18TPM2 6.8 7.0 6.9 TBK Đà Nẵng 80367

11 1813719128 011BSQP/N18 Nguyễn Hoàng Long 11/06/1994 N18DLK5 6.3 6.8 6.6 TBK Quảng Nam 80330

12 1813719192 012BSQP/N18 Nguyễn Phước 02/08/1993 N18DLK1 7.0 6.3 6.7 TBK Đà Nẵng 80377

13 1813119431 013BSQP/N18 Phạm Văn Quý 03/05/1994 N18TPM1 6.3 6.3 6.3 TBK Quảng Bình 80344

14 1813219575 014BSQP/N18 Phạm Ngọc Sơn 08/08/1994 N18KDN1 7.0 6.5 6.8 TBK Đà Nẵng 80371

15 1812719300 015BSQP/N18 Trần Hồ Phương Uyên 01/12/1994 N18DLK6 7.0 6.6 6.8 TBK Đăk Lăk 80172

16 1812719311 016BSQP/N18 Trương Thị Von 01/01/1992 N18DLK1 7.0 7.0 7.0 K TT Huế 80317

Tổng số:  1   sinh viên
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